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PHẦN I.  TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

(Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu)
Câu 1: (0,5điểm)  Số gồm năm chục nghìn, bốn nghìn, bảy trăm, hai đơn vị viết là: 
A. 54 702 			B. 54 7002			C. 54 720	           D. 50472
Câu 2: (0,5điểm)  Số  23 561 làm tròn đến hàng nghìn được số là: 
A. 23 000			B. 20000			C. 23 600	           D. 24 000
Câu 3: (0,5điểm)  Số 19 viết theo số La Mã là: 
A. XVVI			B. XXI			C. XIX	           D. VVIX
Câu 4: (0,5điểm)  Cô giáo có 3 hộp quà màu xanh, đỏ, vàng. Mỗi bạn Đào, Mai, Lan lần lượt chọn 1 hộp quà bất kì. Mai không thể chọn được hộp quà màu nào?
A. Màu xanh
B. [bookmark: _GoBack]Màu đỏ
C. Màu vàng
D. Màu hồng
Câu 5: (0,5điểm)  Đồng hồ sau chỉ mấy giờ? 
[image: ]A. 8 giờ 13 phút	
B. 8 giờ 53 phút	
C. 8 giờ kém 7 phút 
D. 10 giờ 39 phút
Câu 6: (0,5điểm) Cho biểu thức: 12 456 : 2 × 3 = ………. Giá trị của biểu thức là: 
A. 2076                         B. 18684                      B. 6228                    D. 8684
Câu 7: (1điểm) Một mảnh vườn hcn có chu vi 48 m, chiều rộng là 8 m. Vậy chiều dài mảnh vườn đó là: ……… m




PHẦN II. TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Câu 8 . Đặt tính rồi tính.
 32 154 + 21 938              94 550 – 23 231               16 231 x 4             5481:7
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 1 ngày 6 giờ = ……… giờ                               b) 2 năm   = ………tháng
c) 80 phút = …… giờ …… phút                          d) 9dm 8mm = ……… mm
Câu 10: Một cửa hàng có 4 600 l xăng. Sau đó cửa hàng nhập thêm 4 xe bồn, mỗi xe chở 14 500l xăng. Hỏi khi đó cửa hàng có tất cả bao nhiêu lít xăng?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………Câu 11: 
Mai nghĩ ra một số, Mai lấy số đó bớt đi số bé nhất có 4 chữ số rồi nhân số đó với số liền trước số lớn nhất có một chữ số thì được kết quả là 18760. Hãy tìm số Mai nghĩ ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………









ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KHẢO SÁT TOÁN 3 HỌC KÌ I
Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)
	Câu 1
	A   

	Câu 2
	D

	Câu 3
	C

	Câu 4
	D

	Câu 5
	C

	Câu 6
	B

	Câu 7
	16


Phần 2. Tự luận (6 điểm)
Câu 8 (2 điểm):  
Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
(Đặt tính đúng được 0,2 điểm; tính đúng được 0,3 điểm)
32 154 + 21 938  = 54092            94 550 – 23 231  = 71319           
  16 231 x 4  = 64924                   5481 : 7  = 783   
Câu 9: (1 điểm)
Mỗi phép điền đúng được 0,25 điểm
a)  1 ngày 6 giờ = 30 giờ                            b) 2 năm = 24 tháng
 c) 80 phút = 1giờ 20 phút                          d) 9dm 8mm = 908 mm
Câu 10: (2 điểm)  
Bài giải
                            Sau đó cửa hàng nhập thêm số lít xăng là: 
                                          14 500 x 4  = 58000 (l)                   (0,75 điểm)
                            Khi đó cửa hàng có tất cả số lít xăng là: 
                     4 600  + 58 000 = 62 600 (l)                (0,75 điểm )
                                         Đáp số: 62 600 (l xăng)                    ( 0,5 điểm)
Câu 8 (1 điểm) 
- Số bé nhất có 4 chữ số là : 1000                          (0,1 điểm)
- Số liền trước số lớn nhất có một chữ số là : 8      (0,1 điểm)
Ta có:    (       – 1000 )  x 8 = 18760                       (0,3 điểm)
 Vậy số Mai nghĩ là:
 (18760 : 8) + 1000  = 3345                                    (0,5 điểm)
( Hoặc HS có thể viết: Số Mai nghĩ là : 3345 Vì (3345 – 1000) x 8 = 18760 )   
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